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THÀNH TỰU CỦA NGHỀ
LUYỆN KIM ĐỒNG TRONG 
VĂN HÓA ĐỒNG ĐẬU
(Dẫn liệu từ Thành Dền và Vườn Chuối)

LÂM THỊ MỸ DUNG
(Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn)

Văn hóa Đồng Đậu - văn hóa trung kỳ thời đại đồ 
đồng ở châu thổ sông Hồng - được nghiên cứu từ 
nhiều khía cạnh khác nhau. Trong đó, luyện kim 
đồng được các nhà nghiên cứu tập trung công 
sức và bút lực nhiều nhất. Những nghiên cứu từ 
trước tới nay cho thấy trong văn hóa này có một 
sự bùng nổ các chứng cứ về nghề đúc đồng tại 
một số địa điểm cư trú, dẫn đến nhận diện sự tồn 
tại của một số làng nghề hay trung tâm đúc đồng 
quan trọng. Trong số trên 30 địa điểm văn hóa 
Đồng Đậu đã có 15 địa điểm chứa chứng cứ của 
nghề đúc đồng, trong đó có những địa điểm điển 
hình như Đồng Đậu, Thành Dền, Vườn Chuối. 
Đây là những nơi cho thấy nghề đúc đồng có 
vai trò quan trọng trong phương thức mưu sinh 
của cư dân cổ, góp phần thúc đẩy sự phát triển 
của kinh tế nông nghiệp kết hợp đánh cá và thực 
hành các nghề thủ công. Tại những địa điểm này 
có thể thấy sự đa dạng phong phú của loại hình 
hiện vật đồng; mật độ tập trung cao của hiện vật 

đồng trong di tích và các bằng chứng của luyện 
kim tại chỗ như lò nấu đồng, khuôn đúc, xỉ đồng. 

1. Khái quát về luyện kim đồng văn 
hóa Đồng Đậu

Mở đầu thời đại đồ đồng ở miền Bắc Việt 
Nam, theo đa số các nhà nghiên cứu, là văn hóa 
Phùng Nguyên. Tuy nhiên, tại các di chỉ thuộc 
văn hóa Phùng Nguyên chưa phát hiện được 
những hiện vật nguyên dáng của đồ đồng, chỉ 
mới thấy xuất lộ những bằng chứng của đúc đồng 
như xỉ đồng, gỉ đồng, giọt đồng và những mẩu 
đồng nhỏ. Những phân tích xỉ đồng cho thấy đã 
là hợp chất đồng - thiếc. Vào giai đoạn muộn của 
văn hoá Phùng Nguyên, mảnh khuôn đúc bằng 
đất nung, bằng đá cũng đã được tìm thấy. Đến 
văn hóa Đồng Đậu, đồ đồng đã được định hình 
rõ ràng về loại hình cũng như chức năng của hiện 
vật. Nghề luyện kim đồng thực sự có bước phát 
triển mang tính đột phá như “cuộc cách mạng” 
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từ giai đoạn Đồng Đậu, và tiếp tục phát triển 
những bước tiến dài trong giai đoạn Gò Mun, và 
đạt tới đỉnh cao vào giai đoạn văn hóa Đông Sơn.

Luyện kim đồng và sản xuất các hiện vật bằng 
đồng là một phần của một hệ thống công nghệ 
phức tạp liên quan đến việc khai thác và xử lý 
quặng và nhiên liệu, tạo ra gốm chịu nhiệt, tinh 
chế các kim loại nóng chảy, tạo hợp kim, đúc, chế 
tạo và vận dụng khuôn mẫu, và cuối cùng là kiểm 
soát các thao tác sau khi lấy sản phẩm khỏi khuôn 
(Joyce C. White, Emilzabeth G. Hamilton 2009: 
358). Luyện kim đồng cũng như những nghề 
thủ công khác thực tế là một chuỗi thao tác (la 
chaîne opératoire) để biến một nguyên liệu thô 
thành một sản phẩm, cho dù đó là hàng hóa đã 
sử dụng hay mới chỉ là thành phẩm.

Chuỗi thao tác (la chaîne opératoire) của 
nghề đúc đồng trong văn hóa Đồng Đậu từ các 
di tồn khảo cổ học cho đến nay có thể phác họa 
như sau:

Nguyên liệu: có hai nguồn là nguồn đồng 
luyện từ quặng và nguồn đồng tái chế. Đối với 
nguồn đồng luyện từ quặng, cho đến nay chúng 
ta chưa phát hiện được những chứng cứ trực 
tiếp và chắc chắn về hoạt động luyện quặng từ 
các cuộc khai quật khảo cổ học. Những kết quả 
phân tích đồng vị chì một số mẫu đồ đồng của 
văn hóa Đồng Đậu và Gò Mun mới đây cũng cho 
thấy không có sự trùng hợp với bất cứ trung tâm 
khai thác quặng đồng cùng thời nào ở Đông Nam 
Á lục địa đã biết, đặc biệt là những trung tâm ở 
miền Trung và Đông Bắc Thái Lan và miền Trung 
Lào như thung lũng Khao Wong Prachan, mỏ 
Phu Lon, và phức hợp mỏ đồng vàng Vilabouly 
(Pryce T.O. et al. 2022). Một lý do quan trọng để 
giải thích sự thiếu vắng chứng cứ luyện quặng ở 
các làng có hoạt động đúc đồng đó là quặng thô 
thường chứa nhiều tạp chất và cần nhiều nguyên 
liệu, công sức để từ 4kg quặng thô mới có thể 
luyện ra 1kg đồng nguyên chất. Do đó, để rút 
bớt chi phí, quặng thô thường được luyện ngay 
ở nơi khai thác. Từ kết quả nghiên cứu về nghề 
luyện kim và đúc đồng ở Thái Lan, các nhà nghiên 
cứu cho rằng, trong khi sản xuất kim loại cơ bản 

đã diễn ra gần nguồn quặng, thì việc tinh chế và 
đúc sản phẩm đã diễn ra trong các làng. Có thể 
nguồn đồng luyện từ quặng trong văn hóa Đồng 
Đậu đến từ một số khu vực ở miền Bắc Việt Nam 
và Nam Trung Hoa, tuy nhiên, để có câu trả lời 
thỏa đáng, chắc chắn phải cần nhiều nghiên cứu 
về chủ đề hơn nữa. Một số đồ đồng sớm nhất ở 
Vân Nam (Trung Quốc), niên đại tương đương với 
văn hóa Đồng Đậu, có thành phần hợp kim tương 
tự như thành phần hợp kim đồng - thiếc của đồ 
đồng văn hóa Đồng Đậu. Điều này phản ánh con 
đường giao lưu văn hóa dọc sông Hồng, sông Đà 
giữa Vân Nam và miền Bắc Việt Nam (Trịnh Sinh 
1996: 180). Một bộ phận đồ đồng có lẽ được đúc 
từ nguồn đồng tái chế, việc tái chế tất nhiên cũng 
đòi hỏi những người thợ phải có kinh nghiệm, tay 
nghề cao trong việc kiểm soát và pha chế hợp 
kim với các thành phần ổn định.

Về kỹ thuật tinh luyện và pha chế hợp kim: hầu 
hết các mẫu đồ đồng văn hóa Đồng Đậu phân 
tích đều cho kết quả đây là loại đồng - thiếc và 
hàm lượng thiếc khá cao(1). Hợp kim này được 
đánh giá có độ cứng cao, thích hợp để chế tạo 
công cụ và vũ khí. Những phân tích thành phần 
hợp kim của 22 hiện vật đồng của văn hóa Đồng 
Đậu (Trịnh Sinh 1990: 49 - 59) cho thấy chúng 
có thành phần tương tự với những hiện vật đồng 
cùng thời ở Đông Bắc Thái Lan mà trong đó chì 
không được sử dụng (Higham 1996: 96 - 97). Tuy 
vậy, thiếc chiếm tỉ lệ rất cao từ 6,8% đến 28%, tỉ 
lệ trung bình là 11%. Thành phần hợp kim đồng 
thau này dùng để đúc rìu, mũi giáo, mũi nhọn, 
lưỡi câu và vòng tay, nhưng có 3 mũi tên được 
đúc từ hợp kim đồng thau có chứa bạc, antimon 
từ 2,9 đến 6,5% và không có thiếc. Có thể thấy 
người Đồng Đậu có tri thức luyện kim đồng khá 
phát triển và mặc dù những kết quả phân tích 
cho thấy trong văn hóa Đồng Đậu có một số hợp 
kim khác nhưng thành phần hợp kim đồng - thiếc 
là chủ đạo.

Chứng cứ khảo cổ: dấu vết khảo cổ học trực 
tiếp liên quan đến nấu chảy đồng là những lò, nồi, 
hay muôi nấu/rót đồng phát hiện trong nhiều địa 
điểm văn hóa Đồng Đậu, đặc biệt như địa điểm 



22
Thông báo khoa hoc 

Đồng Đậu, Thành Dền, Vườn Chuối, Đại Trạch. 
Lò đúc thường có hình nửa bầu dục, miệng rộng 
thu hẹp gần về đáy với hai bộ phận chính là thân 
và đáy. Lò thường có kích thước nhỏ phù hợp 
với quy mô sản xuất gia đình và kích thước của 
đồ được đúc ra. Kiểu lò này tồn tại và phát triển 
trong suốt thời kỳ Tiền Đông Sơn và Đông Sơn, 
điển hình như một loạt lò đúc đồng đã được phát 
lộ trong lớp văn hóa Đông Sơn ở địa điểm Đình 
Tràng khai quật năm 2010. 

Khuôn đúc cũng là một trong những thành 
tựu của nghề đúc đồng trong văn hóa Đồng Đậu. 
Nguyên liệu được chọn để làm khuôn đúc ở đây 
là sa thạch - thứ đá có đặc điểm xốp, dễ cưa, đục 
và đặc biệt chất liệu này có thể khắc phục được 
tình trạng dễ gây nổ khuôn và vỡ khuôn khi đúc, 
vì có đặc tính xốp có thể điều hòa nhiệt độ trong 
khuôn và bên ngoài khuôn. Nguyên liệu thứ hai 
là đất sét trộn vỏ trấu, rơm và thực vật. Chất liệu 
hỗn hợp này cũng có những tính chất giống như 
nguyên liệu sa thạch. Tuy nhiên, khuôn đúc bằng 
đất sét trộn vỏ trấu phát hiện được ít hơn khuôn 
đúc bằng sa thạch, vì khuôn loại này được tái chế 
nhiều lần hoặc dễ phân hủy, đặc biệt trong khí 
hậu nhiệt đới ẩm. Cư dân văn hóa Đồng Đậu phát 
minh ra khuôn đúc bằng đất nung là cả một bước 
tiến dài trong kỹ thuật luyện kim, đánh dấu sự 
tích lũy kinh nghiệm cũng như việc am hiểu thuộc 
tính của đồng - thiếc. Đây đều là khuôn đúc hai 
mang, đúc những hiện vật nhỏ, thường có họng 
tra cán. Đa số khuôn có mặt cắt ngang hình bán 
nguyệt, một số ít có mặt cắt ngang hình chữ nhật 
và hình thang. Khuôn đúc 1 hiện vật nhiều hơn 
khuôn đúc 2 hay 3 hiện vật. Ở một số khuôn còn 
thấy rõ đậu rót và đậu ngót. Chất liệu làm nồi nấu 
đồng là đất sét pha với vỏ trấu, bã thực vật nên 
xốp và nhẹ hơn mảnh gốm. Mặt trong của nồi 
nấu còn dính nhiều xỉ, bọt đồng, đôi khi chúng 
tạo thành lớp khá dày. Nồi nấu đồng thường được 
sửa chữa nhiều lần để tái sử dụng. Mỗi lần tái sử 
dụng, người ta gia cố nồi bằng cách đắp thêm 
một lớp đất sét trộn cát mịn ở bên trong. Nồi 
nấu đồng có miệng khum, thành rất dày, không 
có khe hở như những nồi đúc tìm thấy trong các 

địa điểm cùng thời ở Thái Lan. Để chế tác một số 
loại hình như dùi, lưỡi câu, kim, dao cắt…, người 
thợ thủ công phải sử dụng các kỹ thuật gia công 
nguội như rèn đập, chặt, mài…, sau khi đã có 
những bán thành phẩm đúc (phác vật lưỡi câu, 
thanh đồng, dây đồng). Tại một số địa điểm văn 
hóa Đồng Đậu, đã tìm được các công cụ chuyên 
dụng phục vụ cho gia công nguội là búa đồng, 
đục đồng, bàn mài.

Cư dân văn hóa Đồng Đậu đã chế tác 28 loại 
hình đồ đồng khác nhau bao gồm rìu, đục, dùi, 
mũi nhọn, bàn chải, búa, nạo, dao, dao phạng, 
dao trổ, dao xéo, dao khắc, thuổng, lưỡi câu, 
công cụ hình lá, lao, giáo, mũi tên, qua, vòng, 
khuyên tai, kim khâu, hiện vật hình ngoáy tai, 
hình cái móc, hiện vật giống hình đục vũm, 
thanh đồng, dây đồng. Đồ đồng được chuyên 
hoá về chức năng ở mức độ cao, nhiều loại được 
chế tác chuyên dụng để đáp ứng cho một nghề 
thủ công hay một hoạt động sản xuất nào đó, 
góp phần thúc đẩy những ngành nghề thủ công 
và trồng lúa nước. Đồ đồng vừa tham gia vào 
hoạt động sản xuất nông nghiệp, vừa có vai trò 
quan trọng trong săn bắn và xung đột xã hội. 
Theo kết quả nghiên cứu cho đến nay, có 5 loại 
lao khác nhau về kiểu dáng và mặt cắt ngang, 
như mũi lao thân đặc và nhọn 2 đầu, lao có chuôi 
tra cán, lao có họng tra cán, thân dài và thon, 
lao có mặt cắt ngang lưỡi hình thoi, sống nổi rõ, 
lao có hình khối hộp, dẹt, dài thuôn về mũi, mặt 
cắt thân hình thang. Giáo có 2 kiểu, giáo hình 
búp đa và giáo hình lá. Mũi tên có tỷ lệ áp đảo 
so với các vũ khí khác với bốn kiểu, mũi tên hình 
ngòi bút, mũi tên hình tam giác, mũi tên cánh 
én và mũi tên hình lá.

Ở giai đoạn sớm, đồ đồng được chế tác theo 
một số loại hình đồ đá, nhưng đến giai đoạn 
phát triển, người Đồng Đậu khi đã nắm vững 
đặc tính của hợp kim đồng và làm chủ kỹ thuật 
tạo hình khuôn, kỹ thuật đúc, họ đã sản xuất ra 
những công cụ và vũ khí phức tạp hơn, nhiều loại 
đồ đồng của Đồng Đậu được cư dân Gò Mun và 
Đông Sơn kế thừa và phát triển. Nghề luyện kim 
đồng cho thấy những chứng cứ rõ ràng, trực tiếp 
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và chắc chắn về dòng chảy lịch sử văn hóa liên 
tục từ Tiền Đông Sơn đến Đông Sơn.

2. Nghề đúc đồng ở Thành Dền
Thành Dền là di tích quan trọng bậc nhất 

thuộc văn hóa Đồng Đậu, tọa lạc tại địa phận 
thôn Phú Mỹ, xã Tự Lập, huyện Mê Linh, thành 
phố Hà Nội. Qua 7 lần khai quật với diện tích 
559,5m²(2) đã phát hiện được 9 lò nấu đồng, 154 
khuôn đúc, 270 di vật đồng và 16,86 kg xỉ đồng, 
266 cục xỉ đồng, 299 mảnh nồi nấu đồng và một 
số lõi khuôn. Mật độ tập trung khuôn đúc 0,27 
khuôn/1m² và 0,47 hiện vật đồng/m² (Lâm Thị 
Mỹ Dung (cb) 2015: 160 - 161, bảng 4.1). Khuôn 
đúc ở Thành Dền chủ yếu phân bố từ lớp 2 đến 
lớp 8. Tất cả khuôn đúc tìm thấy ở đây đều bị vỡ, 
không có tiêu bản nào nguyên vẹn, có những 
tiêu bản không còn mặt giáp khuôn lẫn hình vật 
đúc và cũng có nhiều mảnh khuôn còn in nguyên 
dấu vết hiện vật đúc, ví dụ như mảnh khuôn 
đúc mang ký hiệu 04.TD.H1.L8.b3, bằng đá cát 
màu xám, khuôn bị vỡ chỉ còn lại một phần. Mặt 

ngoài nhẵn và cong, mặt giáp khuôn rất nhẵn và 
phẳng, hình vật đúc không còn nguyên vẹn, tuy 
nhiên vẫn có thể thấy đây là một khuôn đúc rìu 
xòe cân. Đặc điểm chung của khuôn đúc Thành 
Dền là khuôn hai mang làm bằng sa thạch hoặc 
bằng đất nung, trong đó khuôn đúc làm bằng sa 
thạch chiếm ưu thế. Qua việc chọn nguyên liệu 
làm khuôn đúc của cư dân Thành Dền, ta đã thấy 
sự am hiểu kỹ thuật làm khuôn và nghệ thuật đúc 
của họ (Hình 1). 

Xỉ đồng đã phát hiện được trong tất cả các 
đợt khai quật ở Thành Dền. Xỉ đồng không chỉ 
là một trong những bằng chứng quan trọng liên 
quan đến việc nấu luyện đồng tại chỗ của cư dân 
cổ mà còn góp phần phản ánh quy mô của hoạt 
động đúc đồng ở các di tích. Số lượng vượt trội 
về xỉ đồng tìm được ở Thành Dền tỷ lệ thuận với 
những tư liệu khác về lò, khuôn đúc, mảnh nồi 
nấu, các sản phẩm đồng chứng minh quy mô lớn 
của hoạt động luyện đúc đồng ở Thành Dền. Có 
thể gọi đây là một làng chuyên đúc đồng hay một 
trung tâm đúc đồng đương thời.

Hình 1. Khuôn đúc sa thạch khai quật 2010
(Ảnh: Lâm Thị Mỹ Dung)
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Hình 3. Rìu đồng thành phẩm chưa qua sử dụng? (Ảnh: Lâm Thị Mỹ Dung) 

Căn cứ vào chức năng, có thể phân loại hiện vật 
đồng ở Thành Dền thành công cụ sản xuất, vũ khí và 
một số loại khác. Công cụ sản xuất có 59 hiện vật, 
chiếm 21,77% trong tổng số hiện vật, gồm rìu, đục, 
búa, dao, lưỡi câu, mũi nhọn, dùi. Vũ khí có 24 hiện 
vật, chiếm 8,86% trong tổng số hiện vật. Vũ khí bao 
gồm 3 loại hình cơ bản là lao, giáo, mũi tên, trong 
đó mũi tên chiếm tỉ lệ áp đảo tới 62,5%. Bên cạnh 
đó còn có dây đồng, kim đồng, thanh đồng mỏng… 
(Hình 2).

Trên một rìu đồng (10TD.H3.L6.d4.167) còn 
thấy vết ráp khuôn chưa được gia công sau khi đúc, 
rìa lưỡi không có vết sử dụng. Chứng cứ này cùng 
với sự có mặt của khối lượng lớn khuôn đúc, lò đúc, 
mảnh nồi đúc, xỉ đồng, nước đồng rơi vãi chứng tỏ 
người Thành Dền đã đúc và sản xuất đồ đồng tại 
chỗ (Hình 3).

Hình 2. Hiện vật đồng khai quật năm 2010  (Ảnh: Lâm Thị Mỹ Dung)
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So sánh với các địa điểm khác thuộc văn 
hóa Đồng Đậu như Đồng Đậu, Vườn Chuối, 
Đình Tràng, Đồng Dền, Đông Lâm, Đại Trạch, 
thì hiện vật đồng, dấu tích luyện kim và chế tác 
đồ đồng ở Thành Dền có số lượng lớn và mật 
độ phân bố dày. Điều đó nói lên rằng, Thành 
Dền là một trung tâm luyện kim lớn thuộc văn 
hóa Đồng Đậu. Luyện kim và chế tác đồ đồng 
ở Thành Dền có một vị trí quan trọng trong bối 
cảnh có sự bùng nổ của nghề luyện kim và chế 
tác đồ đồng của giai đoạn văn hóa Đồng Đậu 
nói riêng và Việt Nam, Đông Nam Á nói chung.

3. Nghề đúc đồng ở Vườn Chuối
Di tích Vườn Chuối nằm trong một cụm di chỉ 

khảo cổ thời đại kim khí phân bố ở các gò Vườn 
Chuối, gò Mỏ Phượng, gò Dền Rắn, gò Chùa Gio, 
gò Đình Lỗ, gò Cây Muỗng… thuộc thôn Lai Xá, 
xã Kim Chung, huyện Hoài Đức, thành phố Hà 
Nội. Về cảnh quan tự nhiên, những gò đất trên là 
những khu ruộng cao trồng màu xen lẫn các khu 
nghĩa địa của người dân Lai Xá, được các nhà khảo 
cổ học phát hiện và nghiên cứu từ năm 1969. Qua 
chín lần khai quật (từ năm 2001 đến năm 2020) 
với tổng diện tích 1.250m2, kết quả đã ghi nhận 
Vườn Chuối là một phức hệ di tích thuộc loại hình 
di chỉ cư trú - mộ táng, tồn tại ít nhất ba tầng văn 
hóa phát triển liên tục từ giai đoạn Đồng Đậu - 
Gò Mun - Đông Sơn. Từ sau năm 2007, cảnh quan 
khu vực có nhiều thay đổi, gò Chùa Gio và gò Đình 
Lỗ được sử dụng làm nghĩa trang của thôn Lai Xá, 
gò Cây Muỗng trở thành một phần của khu dân 
cư thôn Lai Xá. Các gò Dền Rắn, gò Mỏ Phượng 
và khu vực ruộng trũng xung quanh nằm trong 
mặt bằng dự án khu đô thị mới Kim Chung - Di 
Trạch của thành phố Hà Nội do Tổng Công ty Cổ 
phần Thương mại Xây dựng làm chủ đầu tư. Gò Mỏ 
Phượng đã bị san ủi và gò Dền Rắn đã được khai 
quật di dời phục vụ xây dựng hạ tầng khu đô thị. 

Theo kết quả khảo sát năm 2019 - 2020, 
phạm vi phân bố di tích là hơn 12.000m² trên 
tổng số 18.446m² diện tích đất tự nhiên của gò 
Vườn Chuối. Kết quả nghiên cứu những năm qua 
xác định địa điểm gò Vườn Chuối là một làng cư 

trú kéo dài theo hướng bắc - nam (210m) và hẹp 
chiều đông - tây (chỗ rộng nhất 75m), tầng văn 
hóa di tích dày từ 1 - 3m, trong đó các lớp văn 
hóa cổ nhất nằm ở đầu phía bắc và tiến dần về 
phía nam ở các giai đoạn muộn hơn. Dấu tích 
văn hóa Đồng Đậu phân bố tập trung ở khu vực 
phía bắc gò, tầng văn hóa dày từ 1 - 3m, cấu tạo 
từ đất phù sa tơi xốp, màu đen thẫm. Phần phía 
trên của tầng văn hóa Đồng Đậu ở khu vực này 
đã được cư dân Đông Sơn sử dụng làm nghĩa địa. 
Mảnh gốm vụn Đông Sơn cũng được phát hiện ở 
các lớp đào phía trên của các hố thăm dò nhưng 
số lượng không nhiều và không nằm thành tầng 
văn hóa cư trú. Khu vực phía nam gò, tầng văn 
hóa dày từ 1m, cấu tạo từ đất phù sa cổ màu nâu 
đen, chứa hiện vật giai đoạn Đông Sơn là chủ 
yếu, một vài lớp đào dưới cùng có chứa gốm giai 
đoạn Gò Mun (Bùi Văn Liêm và nnk. 2020). 

Như vậy, các hố khai quật năm 1969, 2001, 
2009, 2012 phân bố ở khu vực phía bắc gò, nơi có 
dấu tích đậm đặc của cư dân văn hóa Đồng Đậu 
và Gò Mun; những hố khai quật từ năm 2013 đến 
2020 phân bố ở phía nam gò với dấu vết cư trú 
và mộ táng của cư dân văn hóa Đồng Đậu muộn, 
Gò Mun và Đông Sơn. Dấu vết liên quan đến đúc 
đồng của cư dân văn hóa Đồng Đậu tập trung ở 
các hố khai quật phía bắc gò. Có thể điểm một số 
kết quả từ các cuộc khai quật thứ nhất (1969) do 
Viện Khảo cổ học tiến hành với diện tích 100m² 
(10m x 10m). Những người khai quật cho rằng 
Vườn Chuối thuộc giai đoạn phát triển cao của văn 
hóa Đồng Đậu nhưng vẫn chưa loại bỏ hết những 
yếu tố Phùng Nguyên. Tám hiện vật đồng (một 
lưỡi câu, các sợi dây đồng và mảnh đồng vỡ) đã 
được phát hiện. Cuộc khai quật lần thứ 2 (2001) 
xác định Vườn Chuối là một di tích nằm trong giai 
đoạn phát triển cao và mang những đặc trưng của 
văn hóa Đồng Đậu. Trong các hố khai quật đã phát 
hiện được 20 hiện vật, bao gồm nhiều loại hình 
như rìu, mũi tên, lao, lưỡi câu, thỏi đồng, khuyên 
tai, mũi nhọn, mảnh công cụ không xác định (Bảng 
1). Ngoài ra còn phát hiện nhiều mảnh đồng vỡ và 
1,7 kg xỉ đồng, 4 mảnh khuôn đúc (3 mảnh làm từ 
đá sa thạch và 1 mảnh bằng đất nung).
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STT Tên hiện vật Hố 1 Hố 2 Hố 3 Tổng

1 Rìu 1 1

2 Mũi lao ngạnh 1 1

3 Mũi tên 1 1

4 Lưỡi câu 1 1

5 Công cụ không xác định 2 5 7

6 Mũi nhọn 2 2

7 Thanh đồng 9 1 10

8 Khuyên 1 1

9 Thỏi đồng 2 2 4

Tổng 16 9 3 28

Bảng 1. Hiện vật đồng trong lần khai quật thứ 2 (2001)
(Nguồn: Cao Trí Thành 2002)

Biểu đồ 1. Phân bố của đồ đồng theo loại hình trong hai hố khai quật 2009 
(tiền đồng thuộc giai đoạn muộn lẫn vào tầng văn hóa) 

(Nguồn: Lê Thị Minh 2010)
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Cuộc khai quật lần thứ 3 năm 2009 đã phát 
hiện dấu vết cư trú của cư dân văn hóa Đồng Đậu 
và mộ táng của cư dân văn hóa Đông Sơn. Đồ 
đồng trong nơi cư trú thuộc văn hóa Đồng Đậu 
với 24 hiện vật của 9 loại hình công cụ, vũ khí 
(Biểu đồ 1). 

Đồ đồng phân bố nhiều ở những lớp trên và 
lớp giữa, càng xuống những lớp đáy số lượng đồ 
đồng càng giảm (Biểu đồ 2).

Dấu vết của đúc đồng tại chỗ cũng được phát 
hiện trong các lần khai quật, chủ yếu là dấu tích 
lò đúc, mảnh nồi nấu đồng, xỉ đồng và khuôn 
đúc. Đáng chú ý là trong cuộc khai quật lần 3 
năm 2009, bên cạnh việc  phát hiện được 1 mảnh 
khuôn đúc và 754g xỉ đồng thì đã phát hiện vết 
tích của lò nấu đồng. Lò nấu đồng (09.VC.H1) 
xuất lộ tại các ô a4, a5, ở độ sâu -121cm so với cos 
0. Lò nấu đồng có đường kính 100cm, thành dày 
20 - 30cm, cao 90cm. Lò lẫn nhiều mảnh gốm 
vỡ, được bao quanh bởi những khối đất nung có 
đường kính rộng, xung quanh lò có nhiều mảnh 
gốm nhiễm đồng bề mặt bị sùi lên, xương gốm 
xốp, nhẹ. Xung quanh lò nấu đồng có chứa một 
số mảnh gốm, cục đất nung, xỉ đồng.... (Hình 4).

Biểu đồ 2. Phân bố của đồ đồng theo địa tầng trong hai hố khai quật năm 2009
(Nguồn: Lê Thị Minh 2010)

Hình 4. Vết tích lò nấu đồng 09.VC.H1
(Ảnh: Lâm Thị Mỹ Dung)



28
Thông báo khoa hoc 

Mảnh khuôn đúc mang ký hiệu 09.VC.H1.L3.
b3:31, hiện trạng mảnh khuôn đúc đồng bị vỡ, hình 
dáng không xác định, được làm từ đất nung, một 
mặt có vết tích xỉ đồng bám vào, một mặt có nhiều 
chấm đỏ có thể do đồng bị nỏng chảy dính vào. Kích 
thước còn lại: dài 4,3cm, rộng 3,2cm, dày 2,4cm. 

Trong hố khai quật Vườn Chuối năm 2011 đã 
tìm được một mảnh khuôn đúc bằng sa thạch, 
mặt trong còn thấy rõ vật đúc hình rìu có trang 
trí hoa văn. Đồ đồng Đồng Đậu ít được trang trí 
và mô típ trang trí đơn giản, mặc dù vậy đây là 
những hiện vật mở đầu cho truyền thống trang 
trí trên đồ đồng phát triển sau này ở giai đoạn Gò 
Mun và Đông Sơn (Hình 5).

Mảnh khuôn đúc phát hiện được trong đợt 
khai quật 2012 có ký hiệu 12.VC (11.VC.H2MR). 
L7.d4:50, được làm từ đá sa thạch, có màu xám 
nhạt, mặt cắt ngang hình thang, bị vỡ một phần 
rìa, rãnh khuôn nhìn thấy rõ. Kích thước: dài 
5,5cm; rộng 5,3cm; dày 3,2cm. Trong cuộc khai 
quật lần thứ 5 tháng 12 năm 2012 cũng đã phát 
hiện 1 mảnh khuôn đúc bằng đá sa thạch.

Hiện vật đồng giai đoạn Đồng Đậu ở Vườn 
Chuối mang đặc trưng của đồ đồng văn hóa 
Đồng Đậu với những loại hình như rìu, đục, dùi, 
mũi nhọn, dao, lưỡi câu, công cụ hình lá, lao, 
giáo, mũi tên, kim khâu, thanh đồng, dây đồng.

4. Một vài nhận xét
Tại khu vực Đông Nam Á lục địa, những vết 

tích đầu tiên của việc sử dụng và sản xuất đồng 
xuất hiện vào khoảng đầu thiên niên kỷ II trước 
Công nguyên. Đó là những hiện vật được chế tác 
từ hợp kim đồng - thiếc và đồng - arsenic. Đây là 
những hiện vật nhỏ, mảnh xỉ, cục đồng hay bụi 
gỉ đồng. Cùng với hiện vật thành phẩm là những 
chứng cứ về đúc đồng như khuôn, mảnh nồi nấu, 
mảnh lò, xỉ… Hoạt động đúc đồng tăng nhanh từ 
cách đây 3.500 năm và từ thế kỷ IX trước Công 
nguyên trở về sau là thời gian của nghề luyện kim 
phức tạp và phát triển ở Đông Nam Á lục địa, 
nhất là ở miền Bắc Việt Nam.

Những niên đại C14 của những địa điểm thời 
đại đồng thau miền Bắc Việt Nam chứng minh 

Hình 5. Khuôn đúc đồng có trang trí hoa văn
(Ảnh: Bùi Hữu Tiến)
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Chú thích
(1) Những phân tích trước đây của đồ đồng Thành Dền cho thấy hàm lượng thiếc khá cao, trên 10%. Những kết quả phân tích mẫu 

đồng văn hóa Đồng Đậu và Gò Mun mới đây cũng cho thấy hàm lượng thiếc cao trên 10%, có mẫu cao đến 28%, hàm 
lượng này khác so với đồ đồng cùng thời ở Vân Nam và Quý Châu (Francis A., Lam Weng Cheong, Tam Wailun 2018).

(2) Không thống kê số liệu của cuộc khai quật 1984 vì không có thông báo cụ thể.
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một cách chắc chắn rằng, những vết tích đầu 
tiên của nghề luyện kim xuất hiện trước 1.500 
năm trước công nguyên, trong văn hóa Phùng 
Nguyên. Ngay trong giai đoạn đầu của văn hoá 
Đồng Đậu bên cạnh xỉ, gỉ đồng, luôn luôn phát 
hiện thấy những công cụ bằng đồng được chế 
tác bằng kỹ thuật phát triển, đặc biệt là đúc 
họng rỗng trong những khuôn hai hay nhiều 
mang. Những người nghiên cứu cho rằng bắt 
đầu từ văn hóa Đồng Đậu đã hình thành một số 
trung tâm đúc đồng. Mặc dù vậy, trên đại thể, 
nghề đúc đồng thường có quy mô nhỏ và là một 
trong nhiều nghề thủ công của cư dân cổ. Có thể 
khẳng định một cách chắc chắn rằng, sự phát 

triển của luyện kim đồng là do những nhu cầu 
nội tại, những nhu cầu này sẽ trở nên phức tạp 
hơn, mạnh mẽ hơn ở những giai đoạn kế tiếp là 
Gò Mun và Đông Sơn 

Đồ đồng và nghề đúc đồng thời Đồng Đậu 
đã thúc đẩy nhanh hơn quá trình kim loại hóa 
đời sống của cư dân cách đây trên dưới 4.000 
năm ở châu thổ sông Hồng, góp phần cải tiến 
tư liệu sản xuất, mà trực tiếp nhất là công cụ 
lao động, đáp ứng nhu cầu phát triển nội tại của 
xã hội (Bùi Hữu Tiến 2015: 155), làm gia tăng 
nhanh chóng tính phức hợp xã hội, bên cạnh đó 
cũng làm tăng tính chất không đồng đều trong 
phát triển giữa các vùng miền.
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METALLURGICAL ACHIEVEMENTS OF DONG DAU 
CULTURE (DATA FROM THANH DEN AND
VUON CHUOI SITES)

Dong Dau is a famous Bronze Age archaeological culture in the Red River Delta. 
Archaeological materials indicate that the inhabitants of the Red River Delta 
really entered the metallurgical revolution with the Dong Dau culture. Much 
evidence of bronze casting has been found at the sites of this culture, leading 
to the identification of the existence of some important craft villages or bronze 
casting centers. Among more than 30 sites of the Dong Dau culture, there are 15 
sites with evidence of bronze casting, including typical sites such as Dong Dau, 
Thanh Den and Chuoi Vuon. At these sites, archaeologists have found evidence 
of local metallurgy such as furnaces, moulds and slags. In addition, the bronze 
objects found at these sites are also numerous, highly concentrated and have 
diversified types. The development of bronze casting in the Dong Dau culture 
played an important role in the livelihood of the ancient people and contributed 
to the development of agriculture, fishing and other crafts. In this article, the 
author outlines the metallurgical achievements of the Dong Dau culture and 
presents the latest findings on bronze casting at Thanh Den and Vuon Chuoi 
sites.


